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BÀI TẬP
Câu 1 : Hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
1/     K   +   O2    					2/     Al   +   Cl2  
3/     Ba  +   H2SO4 loãng 				4/     Ni   +   CuSO4   
[bookmark: _Hlk529718114]5/     Na   +   Cl2   					6/     Al   +   O2  
7/     Fe   +   O2   					8/     Mg   +   O2 
9/     Fe(OH)3   +   HNO3  				10/     Cu   +   FeCl3 
11/     Hg   +   S 					12/     Ca   +   HCl  
13/     Fe(OH)2   +   HNO3  				14/     Al2O3   +   H2SO4  
15/     Fe   +   CuCl2   					16/     Al   +   AgNO3  
17/     Al2O3   +   NaOH  				18/     K   +   S   
19/     FeCl3   +    NaOH                                          20/     FeCl2   +    KOH  
21/     K   +   H2SO4 loãng				22/     Fe   +   Cl2   
23/     Fe(OH)3   +   H2SO4				24/     Fe   +   AgNO3   
[bookmark: _GoBack]25/     NaOH   +   Cl2   				26/     Fe   +   FeCl3 
27/     FeCl2   +   Cl2 		       28/     Fe   +   HCl  
29/     Al(OH)3   +    KOH  		                      30/     Al   +    NaOH  +   H2O 
Câu 2 : Hoàn thành các phản ứng hóa học theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
1/   Al   Al(NO3)3    Al(OH)3     NaAlO2    Al(OH)3   Al(NO3)3    
2/   Al   Al2O3     NaAlO2   Al2(SO4)3    AlCl3    Al(OH)3    
3/   Al   NaAlO2   Al(OH)3   Al2O3    NaAlO2    Al(OH)3   
4/    Al   Al2O3     AlCl3  Al(NO3)3   Al(OH)3    Al(NO3)3





5/   Al2O3  Al NaAlO2 Al2(SO4)3 AlCl3 Al(OH)3


 Al2O3 NaAlO2



6/   MgCl2Mg MgO Mg(NO3)2




7/  CaCl2Ca Ca(OH)2 CaCO3  Ca(HCO3)2(8)
(9)
(7)

    			             	CaO





8/  Ca CaO CaCO3 CaCl2 Ca Ca(OH)2






9/  NaClNaNaOHNaAlO2(Al(OH)3Al2O3Al
10/   Fe    FeCl2     FeCl3  Fe(OH)3    Fe(NO3)3   Fe(OH)3    Fe2O3
Câu 3 : Trình bày phương pháp điều chế và viết phương trình hóa học của các phản ứng.
1. Điều chế Zn từ ZnO			2. Điều chế Cr từ Cr2O3
3. Điều chế Fe từ Fe2O3			4. Điều chế Ni từ Ni(NO3)2   
5. Điều chế Cu từ CuSO4			6. Điều chế Al từ Al2O3
7. Điều chế Fe từ Fe2O3		               8. Điều chế Mg từ MgO
9. Điều chế Pb từ PbO   			10. Điều chế Na từ NaCl
11. Điều chế Ca từ CaCl2  			12. Điều chế Sn từ SnCl2   
Câu 4: Giải thích các hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học khi
1. Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch Al(NO3)3.
2. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3
3. Cho từ từ dung dịch KOH đến dư vào dung dịch AlCl3.
4. Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch NaAlO2.
5. Cho từ từ dung dịch H2SO4 đến dư vào dung dịch NaAlO2.
6. Cho từ từ dung dịch HNO3 đến dư vào dung dịch NaAlO2.
7. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch FeCl3.
8. Cho từ từ dung dịch KOH đến dư vào dung dịch FeCl2.
Câu 5: Cho 11,8 gam một kim loại R hóa trị 2 tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc thu được 8,96 lít khí NO2 duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn).
a. Xác định tên của R?  
b. Xác định khối lượng muối thu được?
Câu 6: Cho 2,7 gam một kim loại R hóa trị 3 tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 6,72 lít khí NO2 duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn).
a. Xác định tên của R? 
b. Xác định khối lượng muối thu được?
Câu 7: Cho 16,2 gam một kim loại R hóa trị 1 tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc thu được 3,36 lít khí NO2 duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn).
a. Xác định tên của R? 
b. Xác định khối lượng muối thu được?
Câu 8: Cho 7,2 gam một kim loại R hóa trị 2 tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 4,48 lít khí NO duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn).
a. Xác định tên của R? 
b. Xác định khối lượng muối thu được?
Câu 9: Cho 48,6 gam một kim loại R hóa trị 1 tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 3,36 lít khí NO duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn).
a. Xác định tên của R? 
b. Xác định khối lượng muối thu được?
Câu 10:  Cho 11,2 gam một kim loại R hóa trị 3 tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 4,48 lít khí NO duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn).
a. Xác định tên của R? 
b. Xác định khối lượng muối thu được?
Câu 11: Cho 8,1 gam một kim loại R hóa trị 3 tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 10,08 lít khí (điều kiện tiêu chuẩn).
a. Xác định tên của R?
b. Xác định khối lượng muối thu được?
 Câu 12: Hòa tan hết 14,34 gam hỗn hợp Cu và Pb vào dung dịch HNO3 loãng (dư) thu được 1,344 lít khí NO duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn).
a. Tính % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?
b. Tính khối lượng muối thu được?
Câu 13: Hòa tan hết 3,54 gam hỗn hợp Cu và Al vào dung dịch HNO3 loãng (dư) thu được 1,792 lít khí NO duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn).
a. Tính % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?
b. Tính khối lượng muối thu được?
Câu 14: Hòa tan hết 2,36 gam hỗn hợp Ag và Cu vào dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư) thu được 1,12 lít khí NO2 duy nhất (điều kiện tiêu chuẩn).
a. Tính % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?
b. Tính khối lượng muối thu được?
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